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1 - ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
	NGÀY THÁNG
	ĐƠN VỊ
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2 - SƠ LƯỢC THIẾT BỊ
Tên thiết bị: …...…………………...…………………………………………………… 

Hãng sản xuất: ………………………………………………………...……………… 

Ký hiệu (Model): …………………………………………………………..………….

Mã số (S/N):

…………………………………………………...……………………………..

Năm sản xuất:

………………………………………..……………………………………….

Nước sản xuất:

……………………………………...………………………………………...

Thời gian sử dụng:

……………………………………………………………………………

Thời gian bảo hành:

…………………………………..………………………………............

	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ
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2.1 - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
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2.2 - THÀNH PHẦN THIẾT BỊ
	TT
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐVT
	SL
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.3 - TÀI LIỆU KỸ THUẬT KÈM THEO
	TT
	TÊN TÀI LIỆU
	SL
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3 - BẢO DƯỠNG
	THỜI GIAN
	KẾT LUẬN KẾT QUẢ BẢO DƯỠNG
	NGƯỜI THỰC HIỆN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 - KIỂM TRA - SỬA CHỮA - THAY THẾ - THAY ĐỔI
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG THỰC HIỆN
	NGƯỜI THỰC HIỆN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


